	TRƯỜNG THCS, THPT NGUYỄN VĂN LINH


	


DANH SÁCH

Học sinh nhận quà Tết 2021

	STT
	Lớp
	Họ và tên
	Ghi chú

	1
	6.1
	Phạm Thị Trà My
	

	2
	
	Bùi Thị Kim Nhung
	

	3
	6.2
	Nguyễn Đặng Vi Diệu
	

	4
	
	Nguyễn Xuân Tường Vy
	

	5
	7.1
	Dương Đăng Khang
	

	6
	
	Trần Thị Kim Dung
	

	7
	7.2
	Trịnh Văn Bin
	

	8
	
	Lê Văn Dực
	

	9
	8.1
	Hồ Hoàng Sang
	

	10
	
	Nguyễn Hoàng Long
	

	11
	8.2
	Nguyễn Thị Ngân
	

	12
	
	Lê Thị Thanh Trúc
	

	13
	9.1
	Phan Kim Giỏi
	

	14
	
	Đỗ Hiếu Kỳ
	

	15
	9.2
	Trần Thị Kim Vân
	

	16
	
	Võ Minh Hoàng
	

	17
	10C1
	Võ Thị Kim Oanh
	

	18
	
	Kiều Thị Hằng Nga
	

	19
	10C2
	Châu Khánh Hòa
	

	20
	
	Nguyễn Xuân Sang
	

	21
	!0C3
	Báo Thị Tuyết Lan
	

	22
	
	Trần Quốc Việt
	

	23
	11C1
	Thiên  Sanh Bi
	

	24
	
	Phạm Thị Kim Luân
	

	25
	11C2
	Lộ Xuân Kiến
	

	26
	
	Trần Ngọc Quang Minh
	

	27
	12C1
	Kiều Thị Da Ti
	

	28
	
	Đổng Văn Kiệt
	

	29
	12C2
	Phú Thị Hoa
	

	30
	
	Trượng Nữ Yến Khoa
	


	TRƯỜNG THCS, THPT NGUYỄN VĂN LINH


	


DANH SÁCH

Gia đình khó khăn nhận quà Tết 2021

	Stt
	Họ và tên
	Hoàn cảnh
	Nơi ở
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Hữu Hòa
	Khó khăn
	Quán Thẻ 1 
	

	2
	Nguyễn Thị Xúa (Mù)
	Khó khăn
	Quán Thẻ 1 
	

	3
	Nguyễn Thị Dẫn
	Khó khăn
	Quán Thẻ 1 
	

	4
	Đỗ Thị Dung
	Khó khăn
	Quán Thẻ 1
	

	5
	Nguyễn Thị Hồng
	Khó khăn
	Quán Thẻ 1 
	

	5
	Bà Lê Thị Hai
	Khó khăn
	Quán Thẻ 1 
	

	7
	Bà Trần Thị Ngà
	Khó khăn
	Quán Thè 2 
	

	8
	Trần Văn Minh
	Khó khăn
	Quán Thè 2 
	

	9
	Nguyễn Rời
	Khó khăn
	Quán Thẻ 3
	

	10
	Nguyễn THị Bồng
	Khó khăn
	Quán Thẻ 3
	

	11
	Lê THị Hoa
	Khó khăn
	Quán Thẻ 3
	

	12
	Đặng Thị Học
	Khó khăn
	Quán Thẻ 3
	

	13
	Lê Thị Lạo
	Khó khăn
	Lạc Tiến 
	

	14
	Lê Thị Đây
	Khó khăn
	Lạc Tiến 
	

	15
	Nguyễn Văn Vân
	Khó khăn
	Lạc Tiến 
	

	16
	Hồ Văn Thành
	Khó khăn
	Lạc Tiến 
	

	17
	Phan Xuân Long
	Hộ nghèo
	Thiện Đức 
	

	18
	Triệu Mua
	Hộ nghèo
	Thiện Đức
	

	19
	Đào Văn Thu
	Cận nghèo
	Thiện Đức 
	

	20
	Ngô Châu
	Cận nghèo
	Thiện Đức 
	

	21
	La Thị Mẫu
	Hộ nghèo
	Hiếu Thiện 
	

	22
	Sử Thị Bẻo
	Hộ nghèo
	Hiếu Thiện 
	

	23
	Trượng Giáo
	Hộ nghèo
	Hiếu Thiện 
	

	24
	Lưu Thị Y
	Hộ nghèo
	Hiếu Thiện 
	

	25
	Lê Thị Mọi
	Hộ nghèo
	Vụ Bổn 
	

	26
	Nguyễn Kiến Thạnh
	Hộ nghèo
	Vụ Bổn 
	

	27
	Hán Thị Đền
	Hộ nghèo
	Vụ Bổn 
	

	28
	Trượng Thị Toán
	Hộ nghèo
	Vụ Bổn 
	

	29
	Huỳnh Ngọc Hiếu
	Hộ nghèo
	Tân Bổn
	

	30
	Dương Thị Hiệp
	Cận nghèo
	Tân Bổn
	

	31
	Châu Thị Phẩm
	Hộ nghèo
	Tân Bổn
	

	32
	Hồ Minh Hạnh ( Hồ Út)
	Hộ nghèo
	Tân Bổn
	


	PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ
Phan Công Trịnh


	    Thuận Nam, ngày 25 tháng  01 năm 2021
Người lập

Từ Trung Tiến


